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BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH TRÀ VINH
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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
QUY TRÌNH TRỮ NƯỚC SINH HOẠT, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN VÀ CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN HẠN HÁN – XÂM NHẬP MẶN
I. QUY TRÌNH TRỮ NƯỚC SINH HOẠT, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

Trữ nước bằng mọi phương pháp sẵn có: lu, bể chứa, kiệu, bồn inox, bồn PE, túi PE để sử dụng trong việc ăn uống và sinh hoạt. Hạn chế việc trữ nước sạch sử dụng trong chăn nuôi và tưới tiêu.
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Trước khi trữ nước sạch phải làm vệ sinh lu, bể chứa, đồng thời phải có nắp đậy, dụng cụ múc nước sạch sẽ, hợp vệ sinh tránh cho muỗi, bọ gậy sinh sản, lây truyền các dịch bệnh thông qua nguồn nước.
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Trữ nước bằng túi PE (Nguồn: Trung tâm nước sạch và VSMTNT)
Chú ý thông tin từ UBND xã, thông báo lịch cấp nước của trạm cấp nước trong giai đoạn hạn và xâm nhập mặn vào thời điểm con nước 15 và 30 hàng tháng, từ tháng 12 đến tháng 6 hàng năm (theo kỳ triều cường âm lịch).

Đối với những hộ dân sống phân tán chưa tiếp cận được nước máy trong điều kiện nước mặt có thể sử dụng được, có thể trữ nước bằng mương, ao. Nạo vét sạch tạp chất hoặc lót bằng vải bạc trữ nước, sau đó lấy dụng cụ chứa nước và xử lý nước bằng bột xử lý nước như phèn chua, PAC, Cloramin B trước khi dùng cho sinh hoạt và ăn uống.
Không xả rác thải, nước thải vào nguồn nước.
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Xử lý chất thải gia súc, gia cầm đúng nơi quy định, không vứt vào nguồn nước mặt gây ô nhiễm nguồn nước.

Không tùy tiện đấu nối hay đục phá đường ống cấp nước.

Vận động mọi người cùng tham gia bảo vệ nguồn nước.
II. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CANH TÁC CÂY TRỒNG
1. Tổng quan về ảnh hưởng của nước nhiễm mặn đến cây trồng
Khi cây trồng bị nhiễm mặn thì biểu hiện ức chế sinh trưởng là đặc trưng rõ rệt nhất do các chức năng sinh lý bị kìm hãm. Nồng độ muối càng cao thì kìm hãm sinh trưởng càng mạnh. Tùy theo từng loại cây trồng mà khả năng chống chịu được mặn, hạn, phèn khác nhau. Tuy nhiên, giai đoạn mẫn cảm dễ bị tổn thương nhất của cây trồng là giai đoạn cây con, giai đoạn trổ hoa, đậu trái. Khả năng chịu mặn của một số cây trồng có thể được phân nhóm cụ thể như sau:

+ Nhóm cây mẫn cảm với mặn như: Sầu riêng, chôm chôm, bòn bon, măng cụt, rau ăn lá...

+ Nhóm cây chịu mặn yếu (có thể chống chịu trong điều kiện nước nhiễm mặn 1,5‰- 2‰) như: bắp, đậu, cà chua, ớt, bầu, bí...
+ Nhóm cây chịu mặn trung bình (có thể chống chịu trong điều kiện nước nhiễm mặn 2‰ - 4‰) như: cam, quýt, bưởi, chanh, chuối, mít...

+ Nhóm cây chống chịu khá (có thể chống chịu trong điều kiện nước nhiễm mặn4‰ - 6‰) như: xoài, sapô, dừa...

+ Cây lúa gồm nhiều giống có khả năng chống chịu mặn khác nhau từ 2‰ - 6‰.
2. Ảnh hưởng của nước mặn đến môi trường
Nếu độ mặn > 4‰ thì môi trường đất sẽ bị ảnh hưởng; Độ mặn đến 4‰ kéo dài trong vòng 2 tuần thì đất sẽ bị hiện tượng sodic hóa (là hiện tượng đất chứa lượng nitơ ở mức độ gây ảnh hưởng đến sinh trưởng của hầu hết các loại cây trồng)

3. Kỹ thuật canh tác cây trồng trong vùng đất bị nhiễm mặn
3.1. Đốì với cây lúa

a) Vụ Đông Xuân: Xuống giống sớm từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 12 dương lịch đối với vùng có nguy cơ bị hạn mặn.

· Giống: Sử dụng giống chống chịu mặn như: OM 5451; OM 4900; OM 18; OM 9517; OM 429; Đài Thơm 8; ST 24,...

· Biện pháp canh tác: 


- Làm đất bằng phẳng, có hệ thống rãnh thoát nước (sâu: 10- 20cm, rộng 20-25cm), khoảng cách giữa các rãnh 5-7m.

· Tưới nước: Tùy vào điều kiện cụ thể có thể áp dụng biện pháp tưới ngập - khô xen kẽ.

· Vào giai đoạn cuối vụ, tranh thủ nguồn nước ngọt để tưới, đặc biệt vào giai đoạn lúa trổ. Trường hợp không có nguồn nước ngọt, có thể sử dụng nguồn nước mặn nhiễm nhẹ (dưới l‰) hoặc dùng nước ngọt để tưới phun lá.

· Phân bón: Bón bổ sung một sô loại phân bón lá, chế phẩm tăng cường khả năng chống chịu mặn như: KNO3, (10g/l lít nước); Brassinosteroid (Nyro 0,01N, Rice Holder 0,0075 SL) Plasti Mula 1SL, phân chứa các nguyên tố Canxi, magiê, silic.
· Tưới nước: 


- Tranh thủ nguồn nước ngọt để tươi đủ nước cho 3 lần bón phân và thời kỳ trổ, khi có nước ngọt tranh thủ rửa mặn liên tục nhiều lần.

· Trường hợp không thể có nguồn nước ngọt, có thể sử dụng nguồn nước bị nhiễm mặn nhẹ (dưới 2‰ đối với giai đoạn lúa đẻ nhánh và đòng; dưới 1‰ với các giai đoạn lúa mạ và trổ).

· Nếu giai đoạn mạ bị hạn nặng cần tưới phun nước ngọt cho mạ với lượng nước phun khoảng 800 -1.000 lít/ha.

· Phương pháp quản lý nước và rửa mặn trong ruộng lúa.
· Vào giai đoạn trổ bông nếu độ mặn khoảng 1,5‰ có thể gây lép hạt, lưu ý giai đoạn lúa trỗ tốt nhất không nên đưa nước mặn hơn 1‰ vào ruộng; nếu cần chỉ bổ sung nước đủ ẩm cho lúa.

· Nạo vét kênh, mương, củng cố bờ bao ngăn mặn, trữ ngọt, sửa chữa các cống, bọng, điều tiết nước...để tăng khả năng trữ nước ngọt và giữ kín nước, giảm tổn thất rò rỉ.
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Nạo vét kênh (Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh)
· Thường xuyên theo dõi thông tin trên báo, đài về tình hình mưa và hiện tượng xâm nhập mặn.

· Tăng cường thăm đồng kết hợp với kiểm tra độ mặn trong ruộng lúa để có biện pháp khắc phục trước khi lúa bị ảnh hưởng mặn.

· Ưu tiên sử dụng các giống lúa chống chịu hạn, phèn mặn như: OM 18; OM 4900; OM 5451; OM 9921; OM429; OM 9517; Đài Thơm 8;…
· Khi phát hiện cây lúa có biểu hiện bị ngộ độc mặn (cháy chóp lá, khô đọt non, chết cây) phải khẩn trương bón vôi CaO, CaS04 với liều lượng 300-500 kg/ha. 

· Nếu ruộng bị khô cần phải bơm nước vào ngập ruộng rồi mới rải vôi.
· Nếu không sử dụng vôi, có thể tháo cạn nước ruộng, sau đó bơm nước trở lại ruộng đồng thời bón Super Humic (l-2kg/ha) kết hợp với bón khoảng 3kg Urê hoặc DAP. Khoảng 3 ngày sau kiểm tra thấy lúa ra lá và rễ mới thì lúa đã phục hồi.

· Để giúp lúa phục hồi nhanh và đẻ chồi mạnh có thể bổ sung phun qua lá các loại phân bón có chưa Canxi, Silic, các chất kích thích và điều hòa sinh trưởng như Axit Humic, Brasinoteroid, phun định kỳ 3 -4 ngày/lần và phun 2 – 3 lần.
b) Vụ Hè Thu:

· Vùng bị nhiễm mặn trên 3‰ tuyệt đôi không xuống giống.

· Vùng bị nhiễm mặn dưới 1‰ có thể xuống giống và có thể áp dụng một số biện pháp kỹ thuật sau:

· Giống: Sử dụng giống chống chịu mặn như: OM 5451; OM 4900; OM 18; OM 9517; OM 429; Đài Thơm 8; ST 24,...

· Làm đất: Cày ải, phơi đất, khi có nguồn nước ngọt tranh thủ rửa mặn.

· Xử lý giống: Sử dụng một số sản phẩm như Gaucho 600FS, Plasti Mula 1SL, Cruiser Plus 312.5 FS. Có thể xử lý hạt giống trong lúc ngâm ủ bằng các chất hỗ trợ hạt giống nảy mầm, sinh trưởng tốt.
· Bón phân:


- Bón lót: Tăng cường bón phân hữu cơ và bón vùi vôi bột (lượng vôi 300 - 500kg/ha) và lân (lượng lân 250 - 300 kg/ha) khi làm đất, nên ưu tiên sử dụng các loại phân lân nung chảy.
· Bón thúc: Sử dụng các dạng phân Ure chậm tan để chống thất thoát phân đạm. Tăng cường bón bổ sung phân sulphate Kali (K2S04) trong giai đoạn đầu.

3.2. Đốì với cây ăn trái và rau màu

· Ứng dụng giống mới có khả năng chống chịu hạn, mặn; có thể dùng gốc ghép có khả năng chống chịu hạn, mặn tốt để sản xuất cây giống.

· Khi có nguy cơ bị hạn mặn cần chủ động sử dụng tối da nguồn vật liệu xanh, sạch (rơm rạ, cỏ khô, lá khô,...) hoặc màng phủ nông nghiệp phủ gốc để giữ ẩm cho đất. cắt tỉa cành, tạo tán gọn, tỉa bớt nụ, hoa để hạn chê thoát hơi nước.

· Củng cố hệ thống đê bao và đê xung quanh vườn để ngăn ngừa xâm nhập mặn. Đo độ mặn cẩn thận trước mỗi ngày lấy nước, không tưới nước có độ mặn trên 1 ‰. Trong thời gian nhiễm mặn chỉ tưới nước tối thiểu, giúp cho cây không bị héo và mặt đất không bị khô nứt (kéo dài thời gian giữa hai lần tưới và lượng nước tưới).

· Khi đã nhiễm mặn: Bón bổ sung phân Sulphate Kali (K2S04), vôi bột lượng 500- 1.000 kg/ha. Nếu hạn, mặn kéo dài phun thêm phân bón lá và chế phẩm tăng cường khả năng chống chịu mặn như: KNO3 (l0g/lít nước); Brassinoteroid; các loại phân bón có chứa nguyên tố canxi, magiê, silic giúp tăng đề kháng của cây.
· Không tiến hành xử lý ra hoa rải vụ, trái vụ, trồng mới trong thời gian hạn hán nếu nguồn nước ngọt không đảm bảo cung cấp cho cây trồng.

Phương pháp quản lý nước và rửa mặn cho cây ăn trái, rau màu
· Nhóm cây mẫn cảm với mặn như: sầu riêng, chôm chồm, bòn bon, măng cụt, rau ăn lá... chỉ cần độ mặn chưa đến 1‰ đã gây ảnh hưởng xấu đến cây giống, do đó khi nước mặn 0.5‰ không nên tưới cho cây giông trong bầu. Các loại cây con, cây giông mới trồng cũng không nên dùng nước mặn tưới phun trên cây.

· Nhóm cây chịu mặn yếu có khả năng chịu mặn từ 1‰ đến 2‰ như: bắp, đậu, cà chua, ớt, bầu, bí, khi tưới trực tiếp lên gốc nước mặn 1‰ có thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển.

· Nhóm cây chịu mặn trung bình: cam, bưởi, chanh, chuối, mít có khả năng chống chịu được trong điều kiện mặn 2-3‰, khi mặn hơn 2‰ không nên tưới vào góc. Trong đó, bưởi da xanh có khả năng chịu mặn tốt hơn bưởi năm roi nhưng nước mặn hơn 2‰ không nên tưới gốc.
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Bưởi da xanh trồng theo chuẩn VietGAP (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh)
· Tuy nhiên, cần lưu ý, khi có nước ngọt cần tích cực sử dụng biện pháp rửa mặn liên tục để tránh nước mặn tích lũy, xâm nhập sâu vào trong đất gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

· Tăng cường khả năng chịu mặn cho cây: Trong trường hợp cây trồng bị nhiễm mặn, bằng biện pháp kỹ thuật canh tác có thể gia tăng khả năng chịu mặn cho cây như phun một sô hóa chất lên lá, bón dưỡng chất đối kháng mặn, cung cấp phân bón lá, sử dụng màng phủ nông nghiệp.

· Trong thời điểm nhiễm mặn cần tăng cường bón phân hữu cơ và lân, kali hạn chế bón phân hóa học khác.

· Áp dụng biện pháp tưới nhỏ giọt là một biện pháp tiết kiệm nước tưới rất tốt. Hiệu quả sử dụng nước tưới lên đến 90%, là nhờ nước không chảy tràn, giảm thấm sâu, ít bốc hơi và tưới đúng vào vùng rễ của cây trồng.
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Tưới tiết kiệm nước (Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh)
III. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM
1. Vai trò của nước trong cơ thể động vật:


Nước là dung môi hòa tan chất dinh dưỡng, vận chuyển các chất dinh dưỡng đến các tế bào và đào thải chất độc ra ngoài; giúp điều hòa ổn định thân nhiệt.Trong cơ thể động vật, nước chiếm 60-70% trọng lượng cơ thể. Nếu thiếu nước gia súc, gia cầm giảm hấp thu thức ăn, chậm lớn, giảm sinh sản, dễ mắc bệnh và tỷ lệ chết cao.
2. Ảnh hưởng hạn, mặn đối với sức khỏe động vật nuôi:
Trong những ngày nắng nóng kéo dài nguồn nước ngọt tại các con sông bị cạn kiệt do nước ở đầu nguồn sông Mê kông về ít, nước mặn từ các cửa sông sẽ xâm nhập sâu vào các con sông và ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi gia súc gia cầm. Mặt khác, do thời tiết nắng hạn kéo dài nên nhu cầu nước uống của động vật nuôi càng tăng cao. Khi nguồn nước uống bị nhiễm mặn sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và sức đề kháng của động vật nuôi, làm cho sức khỏe vật nuôi suy yếu, dễ mắc bệnh và tỷ lệ chết cao.

- Nhiệt độ tăng cao khi trời nóng làm gia súc, gia cầm mệt, giảm ăn, ăn không hết thức ăn được cung cấp ảnh hưởng đến năng suất và khả năng sinh sản.

+ Ở gà, phát sinh tình trạng uể oải, xả cánh, kém linh hoạt.

+ Ở heo, do cấu tạo cơ thể có rất ít tuyến mồ hôi nên khả năng chịu nhiệt kém, dễ phát sinh tình trạng xáo trộn hô hấp, tần sô hô hấp tăng, heo mệt mỏi, ăn ít, dễ bị một sô bệnh về hô hấp và tiêu hóa.

+ Ở các loại động vật nhai lại thì có thể ảnh hưởng đến khả năng nhai lại, dễ dẫn đến tình trạng chậm nhai lại và dễ bị chướng hơi dạ dày cỏ.

+ Ở động vật đang nuôi con thì có thể bị giảm sữa. Heo con, bò con không đủ chất dinh dưỡng khả năng phát triển kém, bò con còi cọc chậm lớn, mất sức đề kháng dẫn đến một số bệnh về đường tiêu hóa nếu không có biện pháp chữa trị kịp thời sẽ gây tử vong.

- Các loài động vật sử dụng nước bị nhiễm mặn sẽ bị rối loạn tiêu hóa đưa đến tiêu chảy. Nếu độ mặn vượt qua mức chịu đựng của cơ thể trong thời gian dài có thể gây ngộ độc và dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng bệnh về thận, làm giảm sức đề kháng, từ đó tạo điều kiện để các vi sinh vật có hại xâm nhập gây ra các bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, Newcastle, dịch tả, E.Coli, phó thương hàn, tụ huyết trùng, lở mồm long móng, tai xanh,... gây chết vật nuôi, gây thiệt hại kinh tế, xã hội và môi trường.
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Bệnh tai xanh (Nguồn: Chi cục Chăn nuôi và Thú y)
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Bệnh Lở Mồm Lông Móng (Nguồn: Chi cục Chăn nuôi và Thú y)
+ Gia cầm rất nhạy cảm với nước nhiễm mặn. Với độ mặn từ 1‰ - 2‰ và kéo dài sẽ gây xáo trộn tiêu hóa (tiêu chảy, chậm tăng trưởng, phát triển kém); Độ mặn trên 2‰ có thể gây những biến chứng nghiêm trọng hơn (viêm thận, ngộ độc).

+ Heo, bò, dê nhạy cảm với mức nhiễm mặn, khi sử dụng nước có độ mặn trên 4‰ đối với heo và trên 7‰ đối với bò thì có thể ảnh hưởng rối loạn tiêu hóa, gây ra tiêu chảy.

· Sự thay đổi về nguồn nước dễ tạo điều kiện cho một sô vi sinh vật có hại gây bệnh cho vật nuôi phát triển, biến đổi, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi; Biến đổi khí hậu làm tăng tỷ lệ ký sinh trùng và các bệnh ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi.

3. Khả năng chịu mặn của một số loài vật nuôi:
· Gà, vịt chịu mặn từ 1‰ - 2‰.

· Heo chịu mặn dưới 4‰.

· Trâu, bò, dê chịu mặn dưới 7‰.

· Vịt biển chịu mặn từ 1‰ - 15‰.

Tuy nhiên, đối với gia súc non, đang mang thai và cho sữa thì khả năng chịu mặn kém hơn ở gia súc trưởng thành và gia súc nuôi thịt.

4. Các biện pháp kỹ thuật hạn chế tác hại của hạn hán, xâm nhập mặn trong chăn nuôi gia súc, gia cầm:

a) Chuồng trại:

· Chuồng trại phải thoáng mát, bố trí hệ thống phun sương lên mái chuồng để giảm bớt nhiệt, lắp đặt quạt điện, hệ thống thông gió, gia tăng sự thông thoáng, lưu thông không khí trong khu vực nuôi.

· Lắp đặt hệ thống vòi uống tự động nhằm tiết kiệm nước.

· Giảm mật độ nuôi trong từng ô chuồng, dãy chuồng.

· Sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi heo và gia cầm để giảm thiểu lượng nước đáng kể cho tắm heo và dội rửa chuồng nuôi.

· Hạn chế cho vật nuôi tiếp xúc với nước mặn khi sử dụng nước để dội rửa chuồng, máng ăn, máng uô'ng.

· Định kỳ tiêu độc sát trùng chuồng trại 2 lần/tuần.
b) Biện pháp ứng phó tình hình xâm nhập mặn:

· Người chăn nuôi phải có biện pháp trữ nước ngọt để dùng cho gia súc, gia cầm uống. Có thể trữ nước ngọt bằng cách khoan giếng, đắp đập cục bộ trong mương vườn, ao giếng, đắp đập cục bộ trong mương vườn, ao hồ, xây thêm hồ chứa nước, đào ao trải bạt hoặc dùng túi nilon chứa nưổc dưới ao, lu, bể trữ nước mưa,... Phải kiểm tra độ mặn của nước trước khi dự trữ, trước khi sử dụng phảo lắng lọc, xử lý hóa chất diệt khuẩn.
· Thường xuyên theo dõi thông tin về tình hình thời tiết, hạn mặn của cơ quan chức năng, lịch đóng mở cống lấy nước ngọt và có kế hoạch lấy nước ngọt hợp lý để phục vụ nhu cầu nước uống cho vật nuôi và vệ sinh chuồng trại trong mùa hạn.

· Hạn chế tôi đa việc cho gia súc, gia cầm tiếp xúc hoặc uống nước bị nhiễm mặn.

· Cung cấp nước ngọt cho gia súc, gia cầm một cách hợp lý, tránh lãng phí.

· Chọn những giống vật nuôi phù hợp thích ứng hạn, mặn và phòng chống được dịch bệnh để phát triển lâu dài (bò, dê, gà, vịt).

· Không tăng đàn ở những vùng bị hạn mặn để giảm thiệt hại.

· Tìm kiếm nguồn nước ngầm mới và có kế hoạch sử dụng hợp lý trong sinh hoạt và chăn nuôi.
· Đầu tư công nghệ chăn nuôi tiên tiến, chuyển đổi phương thức chăn nuôi sử dụng nhiều nước sang nuôi khô, tiết kiệm nước.
· Nhà nước đầu tư xây dựng công trình thủy lợi (xây dựng hệ thống công đập, đê bao, nạo vét kênh thủy lợi...) để có thể điều tiết và trữ nước ngọt đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và chăn nuôi trong mùa khô.

c) Chăm sóc, nuôi dưỡng:

· Không thả vịt chạy đồng tại các vùng bị nhiễm mặn.

· Giảm bớt lượng thức ăn tinh, thay vào đó là các loại thức ăn rau xanh.

· Trong chăn nuôi trâu, bò, dê ngoài nguồn thức ăn xanh, nên tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để chế biến như ủ chua, ủ urê làm tăng giá trị dinh dưỡng thức ăn để sử dụng trong thời gian hạn, mặn, nguồn thức ăn khan hiếm.Đồng thời trồng những loại cỏ có năng suất, chất lượng cao, các giống có khả năng chịu mặn tốt.

· Lựa chọn loài vật nuôi sử dụng ít nước, có khả năng thích ứng trong điều kiện hạn mặn: dê, thỏ, vịt biển.

· Tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng, bổ sung B.complex, Vitamin c, chất điện giải,... vào trong nước uống hoặc trong thức ăn để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi góp phần ngăn ngừa dịch bệnh.
	

	Cung cấp thức ăn xanh cho bò (Nguồn: Chi cục Chăn nuôi và Thú y)


· Điều chỉnh lại chế độ ăn uống cho phù hợp, trong những thời điểm nắng nóng; nên giảm bớt thức ăn tinh, thay vào đó là các loại thức ăn thô xanh (rau, cỏ); tăng cường thêm vitamin c, men tiêu hóa.
· Áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học trong chăn nuôi gia súc, gia cầm.
d) Tiêm phòng vắc xin:

· Chủ động phòng bệnh bằng vắc xin, tiêm phòng đầy đủ và đúng lịch các vắc xin phòng chông bệnh cho đàn vật nuôi, cụ thể:

+ Đối với trâu, bò: Tiêm phòng bệnh Lỡ mồm long móng, Tụ huyết trùng.
+ Đôi với heo: Tiêm phòng Lở mồm long móng, Tai xanh, Dịch tả, Tụ huyết trùng, Phó thương hàn,...
+ Đối với gia cầm: đôi với vịt cần tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm, Dịch tả vịt, Tụ huyết trùng; đôi với gà cần tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm Niu cát xơn, Gumboro, Tụ huyết trùng... giúp tăng khả năng miễn dịch chông lại các loại bệnh nguy hiểm.
IV. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

1. Ngưỡng giới hạn độ mặn của nước đối với thủy sản nuôi trong tỉnh
Trong môi trường nước, muối có tác dụng tốt để kiểm soát ký sinh trùng, làm ổn định độ cân bằng thẩm thấu, kích thích sản xuất màng nhầy, hạn chế tình trạng ngộ độc nitite (No2) gây bệnh máu nâu ở vài loại cá nước ngọt. Tuy nhiên, phần lớn các loài cá chỉ có thể chịu đựng được sự dao động nhỏ về độ mặn và rất nhạy cảm với bất kỳ thay đổi nào về nồng độ muôi trong môi trường sống của chúng. Đa số đối tượng thủy sản nước ngọt nuôi của tỉnh có khả năng chịu đựng độ mặn thấp.

· Ngưỡng chịu đựng độ mặn:

Hầu hết các loài thủy sản nuôi trong tỉnh có ngưỡng giới hạn độ mặn ở mức (nhỏ hơn) < 8‰ như: cá tra, cá lóc, cá bông lau, cá lăng nha, cá rô phi, cá sặc rằn, cá chình, tùy vào từng loại nhưng biên độ dao động trong ngày không vượt quá 3‰. Độ mặn cao quá ngưỡng chịu đựng, cá dễ bị nhiễm các bệnh do vi khuẩn sẽ chậm lớn và có thể sẽ chết hàng loạt nếu biến động trong ngày vượt ngưỡng.
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Thu hoạch tôm càng xanh tại Trà Vinh (Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh)

2. Giải pháp kỹ thuật ứng phó
2.1.  Khuyến cáo chung
· Các cơ sở nuôi nên thường xuyên theo dõi dự báo trên các phương tiện thông tin đại chúng những thông tin diễn biến cực đoan của thời tiết để kịp thời ứng phó tránh gây sốc cho thủy sản nuôi.

· Riêng ở vùng có nguy cơ xâm nhập mặn: Để đề phòng và ứng phó nhiễm mặn, các cơ sở nuôi cá nước ngọt cần chú ý làm bờ ao cao, kiểm tra kỹ nguồn nước cấp vào ao, đặt biệt là vào thời điểm có triều cường tăng cao, khi phát hiện độ mặn tăng cao cần đóng cống tránh độ mặn bên ngoài xâm nhập vào ao làm độ mặn ao nuôi tăng cao, trong điều kiện cần thiết bơm nước ngọt vào ao từ ao trữ nước bằng máy bơm từ từ để tránh hiện tượng môi trường thay đổi đột ngột.

· Đối với cơ sở nuôi thủy sản lồng/bè: do không chủ động điều chỉnh được độ mặn trong môi trường sống của thủy sản nuôi nên phát triển nuôi trong vùng có kế hoạch sản xuất của địa phương, đồng thời áp dụng tốt khung lịch thời vụ thả nuôi các đối tượng thủy sản do cơ quan chuyên môn khuyến cáo.

2.2.  Tăng cường quản lý chất lượng nước
· Chủ động lấy nước ngọt vào ao để dự trữ, theo dõi, quản lý môi trường ao nuôi chặt chẽ, tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học nhằm cải thiện chất lượng nước, góp phần hạn chế thay nước thường xuyên. Nếu cần thiết thay nước thì không nên thay quá 30% để tránh cá bị “sốc” dể mẫn cảm với sự thay đổi đột ngột của môi trường nước.

· Hạn chê lấy nước vào ao ở thời điểm độ mặn vượt hơn 5‰, không nên thả giống vào thời điểm khô hạn và bị xâm nhập mặn, chủ động thu hoạch thủy sản nuôi đạt kích thước thương phẩm ở những thời điểm thiếu nước ngọt và độ mặn tăng cao.

2.3.  Áp dụng kỹ thuật chăm sóc thủy sản nuôi
Thường xuyên bổ sung thêm men tiêu hóa, Vitamin C, Premix khoáng vào thức ăn để tăng cường sức đề kháng cho cá, đồng thời quản lý thức ăn ở các ao nuôi bằng biện pháp cải tiến phương pháp cho ăn:

· Đối với hình thức nuôi cá ao: Kiểm soát tốt lượng cá trong ao, cho cá ăn theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn hoặc nhà sản xuất tránh dư thừa thức ăn, để giảm chất thải trong môi trường nuôi từ đó hạn chế tác nhân gây bệnh đối với thủy sản nuôi.
· Đối với hình thức nuôi cá lồng/bè: vệ sinh lồng bè thường xuyên và tăng cường dinh dưỡng cho thủy sản nuôi, cho ăn vừa đủ tránh dư thừa để giảm chất thải trong môi trường nuôi, hạn chế tác nhân gây bệnh giảm chi phí và tăng hiệu quả sản xuất.
2.4.  Đa dạng hóa đối tượng nuôi vào giai đoạn khả năng xâm nhập mặn cao

Các vùng có nguy cơ tác động xâm nhập mặn trong tỉnh đã bị ảnh hưởng và dự báo sẽ có diễn biến bất thường trong tương lai. Vì thế, các cơ sở nuôi thủy sản ở những vùng bị xâm nhập mặn nên chú trọng các đối tượng nuôi có ngưỡng chịu đựng cao(thích nghi độ mặn từ 3 - 8‰) như cá tra, cá bông lau, cá lăng nha, cá rô phi, cá sặc rằn, cá chình, tôm càng.
DỰ THẢO








